	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Nguyễn Ngọc Bích

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - C.Bích (BT)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	GDCD - C. Trang (CD)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	

	SHL - C.Bích (BT)
	Lịch sử - C.Thư
	KNS - KNS Gaia
	Địa lí - C.Thảo
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	

	Sinh học - C.Bích (BT)
	Mĩ thuật - C. Nhung
	Lịch sử - C.Thư
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Toán - T. Bình (T)
	

	Thể dục - T.Thảo (BT)
	Toán - T. Bình (T)
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Toán - T. Bình (T)
	Toán - T. Bình (T)
	

	
	
	
	
	Thể dục - T.Thảo (BT)
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh học - C.Bích (BT)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	CNghệ - C.Huyền
	Địa lí - C.Thảo
	
	

	Vật lý - C. Ng Hoa
	Toán - T. Bình (T)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	
	

	CNghệ - C.Huyền
	Tin học - C.Mai (Tin)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	
	

	NGLL - C.Bích (BT)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Nguyễn Thị Mai Thoa

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - C. Thoa (BT)
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Toán - T. Bình (T)
	Địa lí - C.Thảo
	Vật lý - C. Ng Hoa
	

	SHL - C. Thoa (BT)
	Thể dục - T.Thảo (BT)
	Toán - T. Bình (T)
	GDCD - C. Trang (CD)
	CNghệ - C.Huyền
	

	Sinh học - C.Hiền
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Mĩ thuật - C. Nhung
	KNS - KNS Gaia
	

	Tiếng Anh - T. Thiên
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Lịch sử - C.Thư
	Sinh học - C.Hiền
	Tin học - C.Mai (Tin)
	

	
	
	
	
	Địa lí - C.Thảo
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - C.Huyền
	Lịch sử - C.Thư
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	
	

	Tiếng Anh - T. Thiên
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Thể dục - T.Thảo (BT)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	
	

	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Toán - T. Bình (T)
	Toán - T. Bình (T)
	Toán - T. Bình (T)
	
	

	NGLL - C. Thoa (BT)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Trương Thị Thanh Bình

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - C.Bình
	Tiếng Anh - T. Thiên
	CNghệ - C.Huyền
	KNS - KNS Gaia
	Thể dục - T.Thảo (BT)
	

	SHL - C.Bình
	GDCD - C. Trang (CD)
	Lịch sử - C.Thư
	Sinh học - C.Hiền
	Toán - T. Bình (T)
	

	Ngữ văn - C.Bình
	Ngữ văn - C.Bình
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Ngữ văn - C.Bình
	CNghệ - C.Huyền
	

	Mĩ thuật - C. Nhung
	Ngữ văn - C.Bình
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Ngữ văn - C.Bình
	

	
	
	
	
	Ngữ văn - C.Bình
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - T. Bình (T)
	Toán - T. Bình (T)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Toán - T. Bình (T)
	
	

	Thể dục - T.Thảo (BT)
	Lịch sử - C.Thư
	Vật lý - C. Ng Hoa
	Toán - T. Bình (T)
	
	

	Tin học - C.Mai (Tin)
	Sinh học - C.Hiền
	Địa lí - C.Thảo
	Địa lí - C.Thảo
	
	

	NGLL - C.Bình
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A4
	GVCN: Hồ Thị Ánh Tuyết

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - C.Tuyết (V)
	CNghệ - C.Huyền
	Thể dục - T.Thảo (BT)
	Lịch sử - T. Toàn (BT)
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	

	SHL - C.Tuyết (V)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Toán - C.Tuyết (T)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	

	Toán - C.Tuyết (T)
	Thể dục - T.Thảo (BT)
	CNghệ - C.Huyền
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	Toán - C.Tuyết (T)
	

	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	GDCD - C. Trang (CD)
	Địa lí - C.Thảo
	KNS - KNS Gaia
	Toán - C.Tuyết (T)
	

	
	
	
	
	Mĩ thuật - C. Nhung
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh học - C.Hiền
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	Toán - C.Tuyết (T)
	Tin học - C.Mai (Tin)
	
	

	Lịch sử - T. Toàn (BT)
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Địa lí - C.Thảo
	
	

	Tiếng Anh - T. Thiên
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Vật lý - C. Ng Hoa
	Sinh học - C.Hiền
	
	

	NGLL - C.Tuyết (V)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A5
	GVCN: Ngô Hữu Toàn

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - T. Toàn (BT)
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	Địa lí - C.Thảo
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	Toán - C.Mi (BT)
	

	SHL - T. Toàn (BT)
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	Toán - C.Mi (BT)
	

	Toán - C.Mi (BT)
	GDCD - C. Trang (CD)
	Thể dục - T.Thảo (BT)
	Địa lí - C.Thảo
	Mĩ thuật - C. Nhung
	

	Toán - C.Mi (BT)
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Lịch sử - T. Toàn (BT)
	Lịch sử - T. Toàn (BT)
	CNghệ - C.Huyền
	

	
	
	
	
	Vật lý - C. Ng Hoa
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Thể dục - T.Thảo (BT)
	Sinh học - T. Hoài (BT)
	KNS - KNS Gaia
	Tiếng Anh - T. Thiên
	
	

	Toán - C.Mi (BT)
	Tin học - C.Mai (Tin)
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	
	

	Ngữ văn - C.Tuyết (V)
	CNghệ - C.Huyền
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Sinh học - T. Hoài (BT)
	
	

	NGLL - T. Toàn (BT)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A6
	GVCN: Nguyễn Việt Hoài

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - T. Hoài (BT)
	GDCD - C. Trang (CD)
	KNS - KNS Gaia
	Tiếng Anh - T. Thiên
	CNghệ - C.Huyền
	

	SHL - T. Hoài (BT)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Lịch sử - T. Toàn (BT)
	Sinh học - T. Hoài (BT)
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	

	Tiếng Anh - T. Thiên
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Toán - T. Bình (T)
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	

	Toán - T. Bình (T)
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Toán - T. Bình (T)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Mĩ thuật - C. Nhung
	

	
	
	
	
	Toán - T. Bình (T)
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	CNghệ - C.Huyền
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Sinh học - T. Hoài (BT)
	
	

	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Ngữ văn - C. Thoa (BT)
	Toán - T. Bình (T)
	Tin học - C.Mai (Tin)
	
	

	Vật lý - C. Ng Hoa
	Tiếng Anh - T. Thiên
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	Lịch sử - T. Toàn (BT)
	
	

	NGLL - T. Hoài (BT)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A7
	GVCN: Phạm Thị Lệ

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - Lệ (Toán)
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Toán - Lệ (Toán)
	Toán - Lệ (Toán)
	

	SHL - Lệ (Toán)
	Tin học - C.Mai (Tin)
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	KNS - KNS Gaia
	

	CNghệ - C.Huyền
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	Vật lý - C. Ng Hoa
	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	

	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Toán - Lệ (Toán)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	

	
	
	
	
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Thể dục - T.Hoa (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Sinh học - T. Hoài (BT)
	Toán - Lệ (Toán)
	
	

	Sinh học - T. Hoài (BT)
	Mĩ thuật - C. Nhung
	CNghệ - C.Huyền
	Toán - Lệ (Toán)
	
	

	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	GDCD - C. Linh
	
	

	NGLL - Lệ (Toán)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A8
	GVCN: Bùi Thị Hoài

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - C Hoài (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Toán - T.Quân (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	

	SHL - C Hoài (BT)
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Toán - T.Quân (BT)
	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	

	Mĩ thuật - C. Nhung
	CNghệ - C.Huyền
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	Vật lý - C. Ng Hoa
	

	Toán - T.Quân (BT)
	Sinh học - C.Yến (BT)
	Tin học - C.Mai (Tin)
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	

	
	
	
	
	Toán - T.Quân (BT)
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	GDCD - C. Linh
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	
	

	Toán - T.Quân (BT)
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	KNS - KNS Gaia
	
	

	Sinh học - C.Yến (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	CNghệ - C.Huyền
	Ngữ văn - C Hoài (BT)
	
	

	NGLL - C Hoài (BT)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A9
	GVCN: Lê Thanh Quân

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - T.Quân (BT)
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	Vật lý - C. Ng Hoa
	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	

	SHL - T.Quân (BT)
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	

	Sinh học - C.Yến (BT)
	Tin học - C.Mai (Tin)
	Toán - T.Quân (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Toán - T.Quân (BT)
	

	CNghệ - C.Huyền
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	Toán - T.Quân (BT)
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	Toán - T.Quân (BT)
	

	
	
	
	
	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	Mĩ thuật - C. Nhung
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Sinh học - C.Yến (BT)
	
	

	CNghệ - C.Huyền
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	
	

	Toán - T.Quân (BT)
	KNS - KNS Gaia
	GDCD - C. Linh
	Tiếng Anh - C.N.Hương
	
	

	NGLL - T.Quân (BT)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A10
	GVCN: Dương Thùy Trang

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - C.Trang
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	Mĩ thuật - C. Nhung
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Toán - C.Trang
	

	SHL - C.Trang
	CNghệ - C.Huyền
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	KNS - KNS Gaia
	Toán - C.Trang
	

	Tiếng Anh - C.Diễm
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	Toán - C.Trang
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	

	Sinh học - C.Yến (BT)
	GDCD - C. Linh
	Vật lý - C. Ng Hoa
	Tiếng Anh - C.Diễm
	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	

	
	
	
	
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - C.Trang
	Tiếng Anh - C.Diễm
	Tiếng Anh - C.Diễm
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	
	

	Sinh học - C.Yến (BT)
	CNghệ - C.Huyền
	Toán - C.Trang
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	
	

	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Tin học - C.Mai (Tin)
	
	

	NGLL - C.Trang
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A11
	GVCN: Nguyễn Thị Hàng Mi

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - C.Mi (BT)
	Mĩ thuật - C. Nhung
	Tin học - C.Mai (Tin)
	Vật lý - T.Sĩ
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	

	SHL - C.Mi (BT)
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	Tiếng Anh - C.Diễm
	Lịch sử - T. Toàn (BT)
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	

	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	Tiếng Anh - C.Diễm
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	Toán - C.Mi (BT)
	

	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	Tiếng Anh - C.Diễm
	CNghệ - C.Huyền
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	KNS - KNS Gaia
	

	
	
	
	
	CNghệ - C.Huyền
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh học - T. Hoài (BT)
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Lịch sử - T. Toàn (BT)
	Toán - C.Mi (BT)
	
	

	Tiếng Anh - C.Diễm
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Toán - C.Mi (BT)
	GDCD - C. Linh
	
	

	Toán - C.Mi (BT)
	Sinh học - T. Hoài (BT)
	Toán - C.Mi (BT)
	Ngữ văn - C.Thư (BT)
	
	

	NGLL - C.Mi (BT)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Văn Bá - TP. Thủ Đức - TP.HCM
Năm học 2021 - 2022
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A12
	GVCN: Bùi Thị Thanh Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 21 tháng 02 năm 2022)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ - C.Thảo-Sử
	TC Anh - C.Diễm
	Toán - C.Tuyết (T)
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	Toán - C.Tuyết (T)
	

	SHL - C.Thảo-Sử
	TC Anh - C.Diễm
	CNghệ - C.Huyền
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	Toán - C.Tuyết (T)
	

	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	Sinh học - C.Bích (BT)
	Tiếng Anh - C.Diễm
	KNS - KNS Gaia
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	

	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	CNghệ - C.Huyền
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	Toán - C.Tuyết (T)
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	

	
	
	
	
	Tin học - C.Mai (Tin)
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Vật lý - C. Ng Hoa
	Âm nhạc - T.Nguyễn
	Thể dục - T.Hoa (BT)
	GDCD - C. Linh
	TC Anh - C.Diễm
	

	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	Tiếng Anh - C.Diễm
	Lịch sử - C.Thảo-Sử
	Toán - C.Tuyết (T)
	TC Anh - C.Diễm
	

	Tiếng Anh - C.Diễm
	Địa lí - C.Hồng (BT)
	Sinh học - C.Bích (BT)
	Ngữ văn - C.Vân (BT)
	TC Anh - C.Diễm
	

	NGLL - C.Thảo-Sử
	Mĩ thuật - C. Nhung
	Tiếng Anh - C.Diễm
	
	
	

	
	
	
	
	
	


